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Cái chết của những người thân yêu là nghiệp chướng của tôi hay của họ? Cuộc
sống của chúng ta luôn tương tác và phụ thuộc lẫn nhau, và nghiệp của chúng
ta cũng vậy. Khi hiền mẫu tôi và lương phu tôi mất chỉ cách nhau 5 ngày, có
một số người bảo với tôi rằng bởi do tôi có một số nghiệp xấu ác, vì vậy mới xảy
ra chuyện cả hai người thân yêu nhất của tôi đã từ giã trần gian cách nhau chưa
đầy một tuần.

Không có gì đặc biệt bởi những nhận xét này. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng những
nhận xét này có thể không phải để đánh giá về tôi; với mục đích họ muốn giúp
người khác cảm thấy tích cực hơn trong cuộc sống của họ. Nếu họ có thể thuyết
phục bản thân rằng, thực sự tôi có một số nghiệp chướng xấu ác, tốt hơn là họ
có thể chấp nhận thực tế những gì đã xảy ra. Họ có thể tìm cách tự đảm bảo
rằng những điều như thế này sẽ không xảy ra với họ.
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Có thể nào phụ thân và lương phu tôi, Ed, đã có duyên nghiệp giống nhau?
Cách nhau hai năm, cả hai đều lìa trần vì cùng một chứng bệnh ung thư phổi.
Tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, cả hai cha con đều nghiện hút thuốc
lá. Rõ ràng cho thấy bệnh ung thư là do di truyền của phụ thân tôi. Anh trai của
ông, Bill, từ giã dương thế bốn năm sau đó, cũng do bệnh ung thư phổi. Ông tôi
cũng chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Một số người cho rằng đây là một
bước ngoặt thú vị của số phận. Theo sự hiểu biết của tôi nó được gọi là nghiệp.
Có phải chăng do nghiệp của tôi khi có những người thân yêu bị ung thư phổi?
Chắc chắc rồi. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi không hẳn là như thế, vào năm
2021 tại Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 131.880 người đã rời cõi dương thế vì bệnh
ung thư. Chết vì bệnh ung thư phổi và mất người thân, lìa xa gia đình, bệnh ung
thư phổi là một phần cộng nghiệp của chúng ta.

Nghiệp tiếng Phạn là karma hay karman, tiếng Pali là kamma, có nghĩa là một
"hành động", một "hành vi". Vần kar (car) trong chữ karma có nghĩa là "hành
động", "tác động", và cũng là vần gốc làm phát sinh ra chữ creare trong tiếng
La-tinh, chữ creare lại biến thành créer khi chuyển sang tiếng Pháp và chữ
create trong tiếng Anh, tất cả các chữ này đều có nghĩa là tạo ra, gây ra... Tóm
lại có thể hình dung karma như là một động lực thúc đẩy để tác tạo một cái gì
đó.

Nghiệp là một khái niệm chủ yếu trong giáo lý Phật giáo mang nhiều khía cạnh
tâm lý và triết học siêu hình thật sâu sắc và phức tạp, thế nhưng lại thường
được hiểu một cách quá máy móc và đơn giản.

Thế nhưng đối với quảng đại quần chúng Tây phương và có thể cả Á đông,
nghiệp đôi khi được hiểu như một thứ định mệnh, một hình phạt đeo sát người
"tạo ra" nó như bóng với hình. Khi nghe nói đến nghiệp họ thường liên tưởng
đến một cái gì đó thật tệ hại mà họ phải gánh chịu. Trong tầm hiểu biết của
chúng ta, không đủ sự thừa nhận về thiện nghiệp cũng như không đủ sự công
nhận rằng "tức thời nghiệp lực" (Instant Karma, 即時業力 ) có thể hấp dẫn như
một bài hát của John Lennon, nhưng đây không phải là sự thể hiện chính xác
những gì chúng ta phải mong đợi trong thế giới thực.

Hãy cẩn thận, nếu bạn cảm thấy mình muốn ai đó mà bạn cho là có hành vi xấu
sẽ bị phạt tù giam. Ví dụ như bạn đang tạo ra một cái bẫy để hấp dẫn người
khác nhưng lại mang tư lợi cho bản thân và đem lại đau khổ cho nạn nhân. Và
bạn đã có ý nghĩ xấu ác này đã tạo ra thành nghiệp của bạn. Bạn sẽ thấy rằng
mọi người thực hiện hành động giống nhau và dường như nhận được các kết
quả khác nhau. Điều này có thể đúng. Bởi vì nghiệp tạo ra từ ý nghĩ, lời nó và
hành động kết quả cụ thể của quả báo sẽ vào một thời điểm nhất định nào đó.
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Trung A Hàm có bài "Kinh Diêm Dụ" (Lonaphala Sutta, 鹽喻經 ) dạy chúng ta
rằng, những người thực hiện cùng một hành động với những kết quả nghiệp báo
khác nhau:

“Nếu con người tạo nghiệp như thế nào, nó lãnh thọ nghiệp ấy như thế; như vậy
không có sự thực hành phạm hạnh, không thể diệt tận khổ. Nếu nói như vậy:
‘Nếu con người tạo nghiệp như thế nào, nó lãnh thọ quả báo của nó như thế’;
như vậy, có sự tu hành phạm hạnh, có được dự diệt tận được khổ.

Cũng vậy, nếu có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo
của địa ngục.

Nếu người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện
tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo
trong đời hiện tại? Ở đây, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ
mạng rất dài; người ấy tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo
trong đời hiện tại.

Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong
đời hiện tại? Nghĩa là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất
dài; người ấy tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời
hiện tại. Người ấy ở trong đời hiện tại giả sử có thọ báo của thiện hay ác nhưng
chỉ nhẹ nhàng, chút ít thôi”.
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Kiếp trước tôi có phải là người tạo nghiệp xấu ác? Đây là một câu hỏi rất khó trả
lời. Và dù sao đi nữa, tôi không thể làm gì hơn về tiền kiếp của mình. Tất cả
những gì tôi có thể làm là chỉ nỗ lực trong tạo thiện nghiệp trong hiện tại.
Những nghiệp mà tôi đang trải qua là sự đan xen giữa những hành động trong
quá khứ và hiện tại tôi đang làm.

Tôi không thể quay ngược thời gian và chuyển hóa bất cứ điều gì về cuộc sống
hiện tại hay quá khứ của mình. Cốt truyện du hành thời gian, tuy vui nhộn,
nhưng vốn dĩ có nhiều thiếu sót. Các bạn chỉ có thể thay đổi một thứ, nhưng
nếu các bạn thay đổi những thứ khác, mãi mãi vũ trụ sẽ bẵng đi với thời gian.
Các bạn không bao giờ gặp chính mình ở một không gian khác, hoặc mãi mãi vũ
trụ sẽ bẵng đi với thời gian. Hãy quên tất cả những điều đó đi. Nó dễ dàng hơn
nhiều chỉ để làm việc với cuộc sống như các bạn hiện tại đang sống.

Các bạn không biết điều gì sẽ đến. Các bạn biết rằng tất cả điều gì xảy ra đều
là một phần nghiệp của mình. Không cần phải vội vã vượt qua bất kỳ phần nào
trong cuộc sống của các bạn; có nghĩa là nghiệp chi phối tất cả. Chỉ cần tiếp tục
đừng tạo nghiệp xấu ác nữa; đừng dành thời gian để dự đoán nghiệp của các
bạn sẽ kết quả chín muồi như thế nào.
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Tăng Chi Bộ IV.77 có bài Kinh Acintita (Unconjecturable, 不可思議 ), đức Phật
thuyết bốn điều không thể nghĩ bàn đối với kẻ phàm phu:

1. Phật vức (Buddhavisayo), cảnh giới trí tuệ của Đức Phật, lãnh vực nhất thiết
chủng trí của Đức Phật. Đây là điều bất khả tư nghì đối với phàm phu. Nếu nghĩ
đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?

2. Thiền vức (Jhānavisayo), năng lực thiền định thần thông. Đây là điều bất khả
tư nghì đối với phàm phu.

3. Nghiệp quả (Kammavipāko), quả dị thục của nghiệp dị thời. Đây là điều bất
khả tư nghì đối với phàm phu.

4. Vũ trụ quan hay thế giới tư duy (Lokacintā), các hiện tượng về vũ trụ như tinh
tú, mặt trăng, mặt trời... tại sao có? Đây là điều bất khả tư nghì đối với phàm
phu.

Bốn điều này, khả năng tư duy của phàm phu không thể hiểu thấu đáo, nếu cố
gắng suy nghĩ sẽ sinh ra loạn trí.

Bài kinh tiếp tục nói rằng, kết quả của nghiệp tạo hành động chính xác là một
trong bốn điều không thể nghĩ bàn đối với kẻ phàm phu.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng, tại sao các thành viên trong gia đình tôi lại chết
một cách như thế. Tu học Phật pháp là rõ được nguyên lý vô thường, và để biết
rằng nghiệp tạo của các bạn không thể hiểu hết toàn diện, cũng không thể nghĩ
bàn. Phải hiểu rằng mọi thứ thuận theo lẽ vô thường, có sinh ắt phải có hoại
diệt cứ mãi như thế, tất cả do tâm tạo và thức biến. Tất cả chúng ta sinh ra, lớn
lên, rồi già và đều phải chết, và chúng ta sẽ mất đi những người mà chúng ta
yêu thương. Đây là một phần nghiệp của chúng ta vậy.
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